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	1. Trẻ thực hiện đúng, thuần thục các động tác của bài thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo nhịp bản nhạc/ bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp.
	- Thực hiện các động tác hô hấp, phát triển các nhóm cơ: tay, lưng, bụng, lườn. 

(Cả tháng)
	- Trẻ tập thể dục sáng cùng cô và các bạn với các dụng cụ nơ, gậy, vòng...
	
	X
	
	
	
	
	
	TRƯỜNG MẦM NON
	

	2. Trẻ có tố chất vận động: nhanh nhẹn, khéo léo, bền bỉ, dẻo dai của cơ thể khi thực hiện vận động  đi, chạy thay đổi tốc độ, hướng, dích dắc theo hiệu lệnh. (đổi hướng ít nhất 3 lần)
	- Đi, chạy thay đổi tốc độ, hướng, dích dắc theo hiệu lệnh. (đổi hướng ít nhất 3 lần) (Tuần 3)

	- Trẻ thực hiện vận động cơ bản: đi, chạy thay đổi tốc độ, hướng, dích dắc theo hiệu lệnh. (đổi hướng ít nhất 3 lần)
	
	
	X
	X
	
	
	
	
	

	3. Trẻ có tố chất vận động: mạnh mẽ của cơ thể và phối hợp vận động các nhóm cơ lớn trong hoạt động bật xa tối thiểu 50 cm
	- Bật xa tối thiểu 50cm (Chỉ số 1)

(Tuần 4)


	- Trẻ thực hiện vận động cơ bản: Bật xa tối thiểu 50cm (Chỉ số 1)


	
	
	X
	X
	
	
	
	
	

	4. Trẻ biết giữ được thăng bằng, đúng tư thế khi thực hiện vận động bật liên tục vào vòng. 


	- Bật liên tục vào vòng. 

(TUẦN 2)
	- Trẻ thực hiện vận động cơ bản: Bật liên tục vào vòng.
	
	
	X
	X
	
	
	
	
	

	5. Trẻ thực hiện được các loại cử động bàn tay, ngón tay và cổ tay.
	- Các loại cử động bàn tay, ngón tay và cổ tay. (Tuần 1)
	- Trẻ thực hiện được các loại cử động bàn tay, ngón tay và cổ tay qua trò chơi: những ngón tay nhúc nhích, con chim bay bằng bàn tay, cua bò, oẳn tù xì...
	
	
	
	X
	
	
	
	
	

	6. Trẻ có khả năng phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay, phối hợp tay – mắt trong hoạt động lắp ráp.
	- Lắp ráp. (TUẦN 2 + 3)
	- Trẻ lắp ráp xếp chồng làm nhà cao tầng.
	
	
	
	
	
	X
	
	
	

	7. Trẻ có khả năng phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay, phối hợp tay – mắt trong hoạt động tô màu kín, không chờm ra ngoài đường viền các hình vẽ. 


	- Tô màu kín, không chờm ra ngoài đường viền các hình vẽ. 

(Chỉ số 6)  (Tuần 3)
	- Trẻ tô màu tranh về trường mầm non, lễ hội trung thu.
	
	
	
	X
	
	X
	
	
	

	8. TTrẻ có hành vi, thói quen, kỹ năng tốt và thực hiện được việc tự phục vụ đơn giản trong sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe là tự rửa mặt, chải răng hàng ngày

	- Tự rửa mặt, chải răng hàng ngày 

(Chỉ số 16) (Cả tháng)
	- Trò chuyện cùng trẻ về cách thực hiện rửa mặt, chải răng hàng ngày.


	
	
	
	
	    X
	
	
	
	

	9. TTrẻ có hành vi, thói quen, kỹ năng tốt và thực hiện được việc tự phục vụ đơn giản trong sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe là lau mặt đúng cách. 
	- Lau mặt đúng cách (Tuần 3)

(Cả tháng)
	- Cô rèn cho trẻ Lau mặt đúng cách.

- Trẻ thực hành thường xuyên. 
	
	
	X
	
	X
	
	
	
	

	10. TTrẻ có hành vi, thói quen, kỹ năng tốt và thực hiện được việc tự phục vụ đơn giản trong sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe là biết rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn 
	- Biết rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn 

(Chỉ số 15) 

(Tuần 1)

(Cả tháng)
	- Cô rèn kỹ năng rửa tay 6 bước cho trẻ.

- Cô cho trẻ quan sát quy trình thực hiện 6 bước rửa tay.

- Trẻ thực hành  rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn.
	
	
	X
	
	X
	
	
	
	

	11. TTrẻ có hành vi, thói quen, kỹ năng tốt và thực hiện được việc tự phục vụ đơn giản trong sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe là đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách
	- Đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách.

(Cả tháng)
	- Cô cho trẻ quan khu vực vệ sinh dành cho bạn trai – bạn gái trong nhà vệ sinh của lớp, hướng dẫn nơi và cách sử dụng đồ dùng vệ sinh.

- Trẻ thực hành.
	
	
	
	
	X
	
	
	
	

	12. Trẻ nhận ra và không chơi một số đồ vật có thể gây nguy hiểm 


	- Nhận ra và không chơi một số đồ vật có thể gây nguy hiểm 

(Chỉ số 21) (TUẦN 4)
	- Cô cho trẻ quan sát tranh và trò chuyện về số đồ vật có thể gây nguy hiểm. 


	
	
	
	
	
	X
	
	
	

	13. Trẻ biết ra khỏi nhà, khu vực trường, lớp khi không được phép của người lớn, cô giáo.
	- Ra khỏi nhà, khu vực trường, lớp khi không được phép của người lớn, cô giáo. (TUẦN 3)
	- Cô trò chuyện cùng trẻ về nội dung ra khỏi nhà, khu vực trường, lớp khi không được phép của người lớn, cô giáo.
	X
	
	
	
	
	
	
	
	


